
Hạng mục: Thiết bị chữa cháy

STT
 Mã hàng     

(Model)

Xuất Xứ 

(Original)

ĐVT

(Unit)

S.Lượng

(Q.Ty)

Đơn Giá

(Unit price)

Thành Tiền 

(Total Amount)

1 VC82ASE Tohatsu/Japan Cái 1 47,500,000 47,500,000

1.A VC82ASE Tohatsu/Japan Cái 99,000,000

1.B VE1500W Tohatsu/Japan Cái 203,000,000

2 VC52AS Tohatsu/Japan Cái 38,500,000

2.A VC52AS Tohatsu/Japan Cái 71,500,000 0

2.B VC52AS Tohatsu/Japan Cái 164,500,000

3 V75FS Tohatsu/Japan Cái 30,500,000

4 V46BS Tohatsu/Japan Cái 28,500,000

5 V30AS Tohatsu/Japan Cái 26,500,000

6 V20D2S Tohatsu/Japan Cái 22,500,000

6.A V20D2S Tohatsu/Japan Cái 120,000,000

7 HDF-6
SEIKOO/Tha

́i Lan
Cái 12,500,000

8 HDF-9
SEIKOO/Tha

́i Lan
Cái 17,500,000

9 HDF-13
SEIKOO/Tha

́i Lan
Cái 23,000,000

10 HDF-13
SEIKOO/Tha

́i Lan
Cái 24,000,000

Máy bơm chữa cháy chạy xăng SEIKOO 6.5Hp- 

HDF-6- Thái Lan, mới 100%

Máy bơm chữa cháy chạy xăng SEIKOO 9Hp- HDF-

9- Thái Lan, mới 100%

Máy bơm chạy xăng SEIKOO 13Hp- HDF-13, khởi 

động dây- Thái Lan, mới 100%

Máy bơm chạy Xăng SEIKOO 13Hp- HDF-13, khởi 

động Điện- Thái Lan, mới 100%

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu 

VC52AS, Công suất 40.8HP, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 100%, nhập khẩu

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng, công suất  

20HP, Tohatsu V20D2S, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 100%, nhập khẩu

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng, công suất 25HP, 

Tohatsu V30AS, Khởi động điện và tay, động cơ 

mới90%-95%, tân trang lại( HÀNG LÊN)

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu 

V75FS/DS, Công suất 40HP, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 90%-95%, tân trang lại( HÀNG LÊN)

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu V46BS, 

Công suất 40HP, Khởi động điện và tay, động cơ 

mới 90%-95%, tân trang lại( HÀNG LÊN)

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu 

VC82AS, Công suất 50HP, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 90%-95%, tân trang lại( HÀNG LÊN) 

SX: 2019/2020

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY/ QUÝ KHÁCH HÀNG!

                               BGTS: 21.3-05

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu 

VC52AS, Công suất 40.8HP, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 90%-95%, tân trang lại( HÀNG 

CHÍNH HÃNG)

Tên Vật Tư- Qui Cách (Description)

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng, công suất  

20HP, Tohatsu V20D2S, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 90%-95%, tân trang lại( HÀNG LÊN)

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu 

VC52AS, Công suất 40.8HP, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 90%-95%, tân trang lại( HÀNG LÊN)

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu 

VC82AS,( model mới:VE1500W) Công suất 50HP, 

Khởi động điện và tay, động cơ mới 100%, nhập 

khẩu

                                                                     TP. Hồ Chí Minh ngày 01/05/2021

                                                BẢNG BÁO GIÁ/QUOTATION 

Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu 

VC82AS, Công suất 50HP, Khởi động điện và tay, 

động cơ mới 90%-95%, tân trang lại ( HÀNG 

CHÍNH HÃNG) SX: 2017



11 HDF-15
SEIKOO/Tha

́i Lan
Cái 25,000,000

12 HDF-13
KATO/Thái 

Lan 
Cái 24,000,000

13 SM100
KATO/Thái 

Lan 
Cái 26,000,000

14
KP301-

192F

KATO/Thái 

Lan 
Cái 28,000,000

15 HDF-6
SEIKOO/ 

Thái Lan 
Cái 23,000,000

16 HDF-9
SEIKOO/ 

Thái Lan 
Cái 29,000,000

17 HDF-13
SEIKOO/ 

Thái Lan 
Cái 34,500,000

18 PFP- 6HP CET/Canada Cái 55,000,000

19 PFP-11HP CET/Canada Cái 74,000,000

20 PFP-13HP CET/Canada Cái 81,000,000

21
PS40- 

400/75

Hyundai- China/ 

Parolli- Việt 

Nam

Cái 19,500,000

22
PS50- 

200/110

Hyundai- China/ 

Parolli- Việt 

Nam

Cái 23,500,000

23
PS50- 

250/150

Hyundai- China/ 

Parolli- Việt 

Nam

Cái 25,500,000

24
PS50- 

250/185

Hyundai- China/ 

Parolli- Việt 

Nam

Cái 39,500,000

25
PS50- 

250/220

Hyundai- China/ 

Parolli- Việt 

Nam

Cái 43,500,000

47,500,000

4,750,000

52,250,000

Các điều khoản đính kèm: * Chưa bao gồm thùng Caton và hộp đồ nghề, có sẵn( giá 1,5 triệu/bộ)

- Báo giá đã bao gồm             : 10% thuế VAT, chưa bao gồm lắp đặt, kiểm định và vận chuyển ngoại thành HCM.

- Thời gian bảo hành               : 12 tháng, chỉ bảo hành theo lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao.

- Địa điểm giao hàng              : Nội thành HCM. 

- Thời gian giao hàng              : Trong vòng 1-2 ngày kể từ khi nhận tiền.

- Phương thức thanh toán       : Chuyển khoản.

+ Đợt 1: Đặt cọc                     : 100% sau khi ký hợp đồng, hoặc xác nhận đơn đặt hàng.

- Đơn vị thụ hưởng                 : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

- Số tài khoản công ty             : 193 174 649 ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM 

- Báo giá có hiệu lực               : 15 ngày                    CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

Trân trọng cảm ơn quý khách!

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG

Máy bơm Xăng động cơ HYUNDAI- China, model: 

290E, công suất 10HP, đầu bơm PAROLLI- VN, 

Q= 9- 42m3/h, H= 57.7- 40.3m, hàng mới 100%

Máy bơm Xăng động cơ HYUNDAI- China, model: 

440E, công suất 16HP, đầu bơm PAROLLI- VN, 

Q= 24- 72m3/h, H= 51- 32m, hàng mới 100%

Máy bơm Xăng động cơ HYUNDAI- China, model: 

490E, công suất 20HP, đầu bơm PAROLLI- VN, 

Q= 24- 78m3/h, H= 58.3- 38.8m, hàng mới 100%

Máy bơm Xăng động cơ HYUNDAI- China, model: 

760E, công suất 30HP, đầu bơm PAROLLI- VN, 

Q= 27- 78m3/h, H= 89.5- 71.7m, hàng mới 100%

Máy bơm Xăng động cơ HYUNDAI- China, model: 

690EH, công suất 25HP, đầu bơm PAROLLI- VN, 

Q= 27- 78m3/h, H= 78- 58.3m, hàng mới 100%

Máy bơm chạy Xăng SEIKOO 15Hp- HDF-15, khởi 

động Điện- Thái Lan, mới 100%

Máy bơm chạy Xăng KATO 13Hp- HDF-13, khởi 

động Điện- Thái Lan, mới 100%

Máy bơm chạy Dầu hiệu DVANGUARD10HP- 

KATO SM100- Thái Lan, mới 100%

Máy bơm phao thả nổi SEIKOO 6Hp- HDF-6- Thái 

Lan, mới 100%

Máy bơm phao thả nổi SEIKOO 9Hp- HDF-9- Thái 

Lan, mới 100%

Máy bơm phao thả nổi 13HP- Canada, mới 100%, 

nguyên thùng

Máy bơm phao thả nổi SEIKOO 13Hp- HDF-13- 

Thái Lan, mới 100%

Máy bơm phao thả nổi CET 6HP- Canada, mới 

100%, nguyên thùng

Máy bơm phao thả nổi CET 11HP- Canada, mới 

100%, nguyên thùng

Máy bơm chạy Dầu hiệu DVANGUARD15HP- 

KATO SM100- Thái Lan, mới 100%

Chi chú:  Máy Tohatsu Chỉ có 3 model hàng mới 100%, các model còn lại hàng tân trang lên.

TỔNG TIỀN SAU THUẾ:

Cộng tiền trước thuế:

Thuế GTGT 10%: 


